
TT Lớp Ngành MSHV Họ và lót Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

1 CH6QTKD QTKD 020306200008 Hoàng Văn Dương Nam 24/10/1988 Hà Nam

2 CH6QTKD QTKD 020306200031 Lương Thị Thúy Nữ 03/04/1993 Hải Dương

3 CH7QTKD QTKD 020307210012 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 26/01/1991 Đắk Lắk

4 CH7QTKD QTKD 020307210019 Phạm Thị Kim Loan Nữ 20/05/1975
TP

Hồ Chí Minh

5 CH7QTKD QTKD 020307210020 Hà Thị Giang Long Nữ 23/07/1976
TP

Hồ Chí Minh
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